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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-CĐSL, ngày    tháng    năm 202   của Hiệu trưởng trường  Cao đẳng Sơn La)

Tên ngành, nghề: Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Mã ngành, nghề: 5620111

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THCS trở lên.
Thời gian đào tạo: 
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình được thiết lập để đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, chuyên môn về lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đáp ứng yêu cầu thực tế của xã hội hiện nay. Người học hiểu biết và vận dụng được kiến thức chuyên môn kỹ thuật bao gồm: Cây trồng, đất, phân bón, bảo vệ thực vật, quy định của pháp luật… vào thực tiễn sản xuất một cách bền vững theo hướng an toàn, hiện đại. Người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, phân bón, kinh doanh, học tiếp lên bậc cao hơn.
1.2. Mục tiêu cụ thể
* Về kiến thức 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, tin học theo quy định;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về: Sinh lý thực vật, Đất- phân bón, BVTV đại cương, luật TT-BVTV;

- Trình bày được quy trình sản xuất giống cây trồng;

- Mô tả được đặc điểm, cách sử dụng phân bón; thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả và bảo vệ môi trường;
- Mô tả được các bước trong quy trình kỹ thuật canh tác các loại giống cây trồng nông nghiệp;

- Mô tả, nhận biết được những đặc điểm cơ bản về sinh vật gây hại cây trồng;
- Trình bày được phương pháp điều tra, dự tính dự báo dịch hại cây trồng;
- Trình bày được các nguyên tắc về quản lý dịch hại tổng hợp và đưa ra các biện pháp phòng trừ có hiệu quả;
- Trình bày được các kiến thức trong thu hoạch, sơ chế, bảo quản sản phẩm cây trồng;

* Về kỹ năng
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp;


- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; khai thác, xử lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề;


- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; 

- Áp dụng được một số kiến thức cơ sở của ngành nghề trồng trọt và BVTV như: sinh lý thực vật, đất – phân bón, BVTV đại cương ... để hiểu biết và thực hiện các biện pháp kỹ thuật, quy trình sản xuất;

- Thực hiện được một số phương pháp chọn tạo và nhân giống thích hợp cho một số loại cây trồng;

- Sử dụng có hiệu quả các loại phân bón, thuốc BVTV phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu, đối tượng cây trồng và dịch hại;

- Nhận biết, phân loại chính xác các loại dịch hại và đưa ra biện pháp phòng trừ hiệu quả;

- Vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng được một số loại máy móc sử dụng trong nông nghiệp ;

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật canh tác các loại cây trồng nông nghiệp;

- Thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản;

- Thực hiện sản xuất và kinh doanh và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ thực vật theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
* Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có phẩm chất đạo đức, tôn trọng pháp luật, ý thức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc, thái độ làm việc tốt;


- Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, sáng tạo, luôn cập nhật kiến thức chung cũng như chuyên môn để phù hợp với thực tế sản xuất, xã hội hiện đại;

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường. Ngoài ra còn có khả năng học tập nâng cao trình độ lên các bậc học cao hơn khi tốt nghiệp.

1.3.Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Sản xuất giống cây trồng;

- Sử dụng phân bón; thuốc BVTV
- Canh tác cây trồng;

- Thu hoạch, sơ chế, bảo quản nông sản;

- Điều tra, phát hiện sinh vật hại;
- Phòng trừ sinh vật hại;
- Kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng mô đun, môn học: 27

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 55 tín chỉ.


- Khối lượng các môn học chung: 315 giờ.

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 1125 giờ.


- Khối lượng lý thuyết: 432 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 959giờ; kiểm tra: 50 giờ.

3. Nội dung chương trình

	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	I. Các môn học chung
	16
	315
	150
	148
	17

	MH 01
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	GDQP & AN
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Ngoại ngữ
	4
	90
	30
	56
	4

	MH 07
	Khởi sự kinh doanh
	2
	30
	28
	0
	2

	MH 08
	Kỹ năng mềm
	2
	30
	28
	0
	2

	II. Các môn học cơ sở, chuyên môn ngành, nghề
	39
	1125
	282
	810
	33

	II.1. Các môn học, mô đun cơ sở
	9
	135
	102
	24
	9

	MH 09
	Sinh lý  thực vật
	2
	30
	24
	4
	2

	MH 10
	Đất - phân bón
	2
	30
	25
	3
	2

	MH 11
	BVTV đại cương
	3
	45
	28
	14
	3

	MH 12
	Luật TT-BVTV
	2
	30
	25
	3
	2

	II.2. Các môn học, mô đun chuyên môn
	22
	750
	120
	614
	16

	MH13
	Thực hành điều tra phát hiện dịch hại cây trồng
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 14
	Nhân giống cây trồng
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 15
	Sử dụng máy nông nghiệp
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 16
	Trồng, chăm sóc cây công nghiệp
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 17
	Trồng, chăm sóc cây lương thực
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 18
	Trồng, chăm sóc cây rau
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 19
	Phòng trừ dịch hại cây trồng
	2
	60
	15
	43
	2

	MH 20
	Thực hành sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm NN
	2
	60
	15
	43
	2

	MH 21
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	0
	270
	0

	II.3. Môn học, mô đun thay thế khóa luận tốt nghiệp
	4
	120
	30
	86
	4

	MH 22
	Thực hành sử dụng phân bón và thuốc BVTV
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 23
	Trồng, chăm sóc cây ăn quả
	2
	60
	15
	43
	2

	II.4. Các MH/mô đun tự chọn (chọn 1 trong 2 hướng chuyên ngành sau)
	4
	120
	30
	86
	4

	II.4.1. Chuyên ngành TT
	
	
	
	
	

	MĐ 24
	Trồng, chăm sóc cây hoa, cây cảnh
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 25
	Trồng cây dược liệu
	2
	60
	15
	43
	2

	II.4.2. Chuyên ngành BVTV
	
	
	
	
	

	MĐ 26
	Bảo vệ thực vật bằng phương pháp tự nhiên
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ 27
	Quản lý động vật hại và cỏ dại
	2
	60
	15
	43
	2

	Tổng cộng
	55
	1440
	432
	958
	50


4. Kế hoạch giảng dạy 

	Học kỳ 1

15 TC
	
	Học kỳ 2

16 TC
	
	Học kỳ 3

10 TC
	
	Học kỳ 4

14 TC

	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục chính trị

2
	
	Tiếng anh

4  
	
	Sử dụng máy nông nghiệp 

2
	
	Phòng trừ dịch hại cây trồng

2

	
	
	
	
	
	
	

	GDTC

1
	
	GDQP-AN

2
	
	Trồng, chăm sóc cây ăn quả

2
	
	Thực hành Sơ chế, bảo quản và chế biến sản phẩm NN
2

	
	
	
	
	
	
	

	Tin học

2  
	
	Khởi sự kinh doanh 

2
	
	Trồng, chăm sóc cây công nghiệp

2
	
	Môn tự chọn 1
2

	
	
	
	
	
	
	

	Pháp luật

1  
	
	Luật TT-BVTV 

2


	
	Trồng, chăm sóc cây lương thực
2
	
	Môn tự chọn 2

2

	
	
	
	
	
	
	

	Kỹ năng mềm 2   
	
	Thực hành sử dụng phân bón và thuốc BVTV 

2


	
	Trồng, chăm sóc cây rau

2
	
	Thực tập tốt nghiệp 

6


	
	
	
	
	
	
	

	Sinh lý thực vật

2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Đất -  phân bón

2 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	BVTV đại cương

3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình

5.1. Thực hiện các môn học trong  chương  trình đào tạo 
-  Các môn học chung bắt buộc: các khoa, bộ môn tổ chức giảng dạy theo chương trình  do Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội ban hành; cụ thể:

+ Môn Giáo dục Quốc phòng và an ninh: Thực hiện theo Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Tin học: Thực hiện theo Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Giáo dục thể chất: Thực hiện theo Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Pháp luật: Thực hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Giáo dục chính trị: Thực hiện theo Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 6/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

+ Môn Tiếng Anh: Thực hiện theo Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

- Chọn các môn học, mô đun tự chọn theo hướng chuyên ngành: Các khoa, bộ môn, CVHT/GVCN hướng dẫn HSSV chọn chuyên ngành phù hợp với bản thân đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu quy định trong chương trình.

-  Chọn các môn học thay thế: HSSVcó thể lựa chọn các môn học thay thế quy định trong các môn học tự chọn của chương trình nhưng phải đảm bảo theo hướng chuyên ngành và có số  tín chỉ  không ít hơn số tín chỉ  của môn học đã học; 

- Các môn học đào tạo trực tuyến được lựa chọn đảm bảo tối thiểu 30% thời lượng của chương trình đào tạo, các môn học chủ đạo về nội dung lý thuyết, ít thực hành hoặc thực hành có thể mô tả, trình giảng, trình chiếu,… gồm các môn học, mô đun sau: Giáo dục chính trị; GDQP&AN; Pháp luật; Tin học; Ngoại ngữ, Kỹ năng mềm; Khởi sự kinh doanh; Sinh lý thực vật; đất - phân bón; BVTV đại cương…..

- Chọn môn học đào tạo tại doanh nghiệp: Được cụ thể trong chương trình đào tạo trên cơ sở Biên bản/Hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sử dụng lao động; tỷ lệ khoảng 30% thời lượng của chương trình đào tạo bao gồm các môn học có nội dung thực hành, thực tập trên cơ sở đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng khi thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp, gồm các môn học, mô đun sau: Trồng, chăm sóc cây ăn quả, Trồng, chăm sóc cây rau; Nhân giống cây trồng; Thực tập tốt nghiệp….

-  Thứ tự lựa chọn các môn học phải đảm bảo các môn học  trước, các môn học tiên quyết quy định trong chương trình; 

- Đảm bảo số tín chỉ tối thiểu và tối đa đối với từng trạng thái của HSSV trong thời điểm đăng ký môn học.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa 

- Bố trí cho sinh viên tham quan, học tập, tham gia thực hành thực tập tại phòng thực hành, tại các địa điểm thực tế vào thời  điểm cuối khóa và thực tập nghề  nghiệp; 

- Học tập chính trị đầu khoá; Học tập về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tham gia phong trào Thanh niên tình nguyện; Kỹ năng tìm việc làm; 

-  Tổ chức các diễn đàn Thanh niên lập nghiệp, Phát triển kinh tế  hộ  gia  đình,  Giáo  dục an toàn giao thông, Giáo dục sức khoẻ giới tính; 

-  Thời gian hoạt động ngoại khoá được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời  điểm thích hợp.

- Nội dung lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên: Bổ trợ kiến thức, kỹ năng bao gồm: Kỹ năng số; kỹ năng tìm việc; kỹ năng giao tiếp; kiến thức, kỹ năng cơ bản sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, bảo vệ môi trường;….các khóa học được thiết kế phù hợp, đồng bộ cho ngành, nghề đào tạo, được cụ thể trong kế hoạch đào tạo toàn khóa và năm học.

- Học sinh sinh viên tham gia đầy đủ thời gian lao động, thời gian tham gia các hoạt động vì cộng đồng đảm bảo theo quy định.

5.3. Phương  pháp giảng dạy 

-  Giảng viên lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp nhắm phát huy tính tích cực, chủ động của người học, trên cơ sở  phát triển vốn kiến thức, kỹ  năng  mà  người học đã  tích  lũy  được. Khuyến khích giảng  viên áp dụng các PPGD sáng tạo phát huy  năng lực của cá nhân và nhóm, cần kết hợp giữa giao nhiệm vụ chuẩn bị ở nhà với giải đáp,  truyền thụ  các kiến thức mới trọng tâm trên lớp, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kiến thức mới với củng cố, hệ thống hóa kiến  thức. Thông qua các hình thức kiểm tra  thường  xuyên,  định kỳ  để  phát hiện, bổ  sung kiến thức thiếu cho người học. 

-  Giảng viên cần tạo môi trường học tập phù hợp với từng loại hình bài dạy, khuyến khích người học phát huy tối đã khả  năng  của  cá nhân, đồng thời tạo  cơ hội để phát triển năng  lực tổ  chức và hoạt động theo nhóm nhỏ. 

-  Giảng viên cần cụ thể việc lựa chọn và áp dụng các phương pháp giảng dạy trong kế họach bài học (giáo án). 

-  Đầu mỗi năm học khoa, bộ môn tổ chức cho giảng viên đăng ký các PPGD sẽ áp dụng trong năm học đối với từng môn học  được phân công giảng dạy. Trên cơ sở phân công của bộ môn, giảng viên đăng ký đổi mới PPGD với bộ môn và khoa  trong  đó  cần cụ  thời  điểm  đăng  ký  và thực hiện cải tiến PPGD trong năm  học.

5.4. Hướng dẫn phương pháp đánh giá môn học 

5.4.1. Kiểm tra thường xuyên, kiểm  tra định kỳ 

  -  Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học thông qua việc kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm  tra, đánh giá khác;

  -  Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn  học; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ  45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm  tra, đánh giá  khác. 

  5.4.2. Thi kết thúc môn học 

-  Cuối mỗi học kỳ nhà trường tổ chức một kỳ thi chính và một kỳ  thi phụ để  thi kết thúc môn học; kỳ thi phụ được tổ chức cho người học chưa dự thi kết thúc môn học hoặc có môn học có điểm chưa đạt yêu cầu ở kỳ thi chính; 

-  Hình thức thi kết thúc môn học có thể  là thi viết, vấn  đáp,  trắc nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ  kết quả  thực tập  theo  chuyên đề hoặc kết hợp giữa các hình thức trên. Hàng năm khoa, bộ  môn tổng hợp hình thức thi kết thúc môn học trình Hiệu  trưởng phê duyệt thông qua phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; 

 -  Thời gian làm bài thi kết thúc môn học đối với mỗi bài thi viết từ 60 đến 120 phút, thờigian làm bài thi đối với các hình thức thi khác được quy định trong chương trình  chi  tiết mônhọc; 

- Nội dung thi hết môn học phải đảm bảo đánh giá người học đạt hay không đạt chuẩn đầu ra của môn học, đồng thời phân loại  được  người học. Giảng viên quy định rõ về mức độ đạt yêu cầu về năng lực của người học đối với từng môn học trong  đề cương môn học. 

- Môn học được đánh giá là đạt yêu cầu nếu điểm môn học đạt từ 4 trở lên theo thang điểm 10 tương  ứng với điểm D theo thang điểm 4.

5.5. Điều kiện được công nhận tốt nghiệp 

Người học được công nhận tốt nghiệp  khi  đủ các điều kiện sau:  

- Tích lũy đủ số tín chỉ  quy định  trong  chương  trình; 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở lên; 

- Hoàn thành môn học Giáo dục quốc phòng  – an ninh, Giáo dục thể chất theo quy định; 

- Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị  truy cứu trách nhiệm hình sự; 

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị  được xét tốt nghiệp trong trường hợp  đủ  điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học. 

- Người học tốt nghiệp trung cấp trồng trọt và bảo vệ thực vật được cấp bằng tốt nghiệp. 

5.6. Việc cập nhật kiến thức, kỹ năng,  khoa học công nghệ vào chương trình đào tạo 

- Hàng năm khoa, bộ môn tổ chức cho người học tham gia các hoạt động thực hành, thực tế, thực tập tại cơ sở như các cơ quan, doanh nghiệp, hợp  tác xã,…tổ chức lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động trong quá trình xây dựng, nghiệm thu chương trình  đào tạo. 

- Giảng viên thực hiện việc cập nhật những tiến bộ của khoa học công nghệ trên cơ sở  tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng khác có cùng ngành, nghề đào tạo; lựa chọn, tham khảo chương trình đào tạo của một số trường đại học, cao đẳng trong khu vực và trên thế  giới, qua hoạt động rèn kỹ năng nghề nghiệp.

5.7. Các điều kiện đảm bảo chất lượng 

(có phụ  lục kèm theo: Trang thiết bị , nhà giáo, danh mục GTTL)
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